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Ngày 29/11, giá bán trong nước không thay đổi, trong khi quặng sắt tăng tuần
thứ ba liên tiếp nhờ nhu cầu hạ tầng.

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải hầu hết đều
tăng.

Giá thép tại miền Bắc

Thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg;
thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.
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Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép
thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh
vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn
D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn
D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh
vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh
vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10
CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10
CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10
CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 7/2026
tăng 30 Nhân dân tệ, lên mức 3.165 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm, nhưng ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp nhờ nhu
cầu cơ sở hạ tầng gần đây.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch
Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc giảm 0,19% xuống còn 794 Nhân dân
tệ (112,18 USD)/tấn. Hợp đồng này đã tăng 1,14% trong tuần này.

Giá quặng sắt chuẩn tháng 12 (SZZFZ5) trên sàn giao dịch Singapore giảm
0,89% xuống còn 105,75 USD/tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, hợp đồng này đã
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tăng 1,73%.

Nhu cầu cơ sở hạ tầng đã tăng gần đây, dẫn đến sự cải thiện rõ rệt về nhu cầu
thép, với giá dự kiến sẽ theo các yếu tố cơ bản trong ngắn hạn, theo công ty
môi giới Galaxy Futures của Trung Quốc.

Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel của Trung Quốc cho thấy lượng tồn kho của
năm sản phẩm thép cacbon chính do các nhà máy thép Trung Quốc nắm giữ đã
giảm 2,5% trong tuần thứ bảy liên tiếp xuống còn 3,9 triệu tấn, tính đến thứ
Năm, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1.

Theo dữ liệu của SteelHome, tổng lượng quặng sắt tồn kho tại các cảng trên
khắp Trung Quốc đã giảm 0,42% so với tuần trước, xuống còn khoảng 139 triệu
tấn, tính đến ngày 28/11.

Về phía cung, các chuyến hàng từ các nhà sản xuất hàng đầu là Úc và Brazil
đều giảm, trong khi số lượng tàu cập cảng là 115 chiếc, giảm 8 tháng so với
tháng trước, theo công ty môi giới Everbright Futures của Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích từ ANZ, giá quặng sắt kỳ hạn gần đây đã giảm do lo
ngại về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, nhưng mức giảm được hạn chế
do các nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra các biện pháp hỗ trợ mới.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn DCE đều giảm, với than luyện kim
và than cốc (DCJcv1) lần lượt giảm 0,79% và 1,99%.

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải hầu hết đều tăng. Thép
thanh tăng 0,71%, thép cuộn cán nóng tăng 0,27% và thép dây (SWRcv1) tăng
0,33%, trong khi thép không gỉ giảm 0,32%.

Hà Trần (T/h)
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